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Bảng so sánh thuyết minh dự thảo Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	Ninh Bình, ngày … tháng … năm 2025


BẢNG SO SÁNH 
Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất, được sửa đổi bổ sung
tại Nghị định số 226/2025/NĐ-CP và Dự thảo Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
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	Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 226/2025/NĐ-CP
	Dự thảo Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Thuyết minh
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	3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. 
	Nghị quyết Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình áp dụng từ ngày 01/012026.

	Quy định cụ thể giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
1. Giá đất nông nghiệp: Giá đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất chăn nuôi tập trung và đất nông nghiệp khác; Giá đất làm muối; Giá đất lâm nghiệp; Giá đất nông nghiệp liền kề thửa đất ở; Giá đất đối với đất thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp thời hạn 70 năm; Giá đất bãi bồi ven sông, ven biển có mặt nước tự nhiên khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản; Giá đất bãi bồi ven biển; 
2. Giá đất ở.
3. Giá đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
4. Giá đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, làng nghề.
5. Giá đất tại Khu du lịch ven biển .
6. Giá đất sản xuất vật liệu xây dựng (đất để khai thác nguyên liệu đất, đá; đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng).
7. Giá đất đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của các thửa đất bãi bồi ven các sông.
8. Giá đất đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp các thửa đất bãi bồi ven biển.
9. Giá các loại đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh.
10. Giá đất cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo .
11. Giá các loại đất công trình sự nghiệp khác (không phải là đất cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo).
12. Giá đất tôn giáo, đất tín ngưỡng.
13. Giá đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu trữ tro cốt.
14. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, đất có mặt nước ven biển, mặt nước ven biển và mặt nước chuyên dùng khi sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản.
15. Giá đất phi nông nghiệp khác.
16. Giá đất chưa sử dụng.
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	“2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất đồng thời với việc quyết định bảng giá đất. Đối với thửa đất, khu đất có yếu tố thuận lợi hoặc kém thuận lợi trong việc sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định tăng hoặc giảm mức giá đối với một số trường hợp sau:
a) Đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường; đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở;
b) Thửa đất ở có các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất ở có cùng vị trí đất trong bảng giá đất.”.

	Quy định về nguyên tắc xác định vị trí 
	Quy định cụ thể về nguyên tắc xác định vị trí đối với đất ở; phân lớp đối với đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 
Quy định đối với số trường hợp có yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất ở có cùng vị trí đất trong bảng giá đất.







